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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:
CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
(Thực hiện 3 tuần từ tuần 30 đến tuần 32. Từ ngày 17/ 4 - 25/ 4/ 2025)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
- Vệ sinh răng miệng, đội mũ mặc áo khoác, đi dép, dày khi đi ra nắng.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định .
- Bỏ rác đúng nơi qui định
	- Tập luyện một số thói quen về vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe.
- Giáo dục cho trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người. 

	-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp.

	MT 9:Trẻ nhận ra những nơi như: Hồ, ao, mương, nước, suối, bể chứa nước...là nơi nguy hiểm, không được chơi gần
	-Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn nguy hiểm đến tính mạng.
+  KNS; Phòng chống đuối nước cho trẻ
	* HĐ học:
  
+  KNS; Phòng chống đuối nước cho trẻ


	MT 13: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:.
+Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	+Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	HĐH :+Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn. 


	MT 14:Trẻ biết kiểm soát được vận động: 
-+ Chạy chậm 60-80 m 
	
++ Chạy chậm 60-80 m
	- HĐ học:
+ Chạy chậm 60-80 m

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT20. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
	
+ Tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên 
+ Tìm hiểu về mùa hè
	* HĐ học:
  KPKH 

+ Tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên 
+ Tìm hiểu về mùa hè

	MT21. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Ví dụ:  Pha màu /đường/muối vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh.
	- Một số đặc điểm, tính chất của nước.    
+Pha màu vào nước
	- HĐ NT:
Pha màu vào nước

	MT 22.Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau. Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện
	Trò chuyện sáng theo phương pháp unit.
Chủ đề : Nước 
	HĐH : Trò chuyện sáng theo phương pháp unit.
Chủ đề : Nước 

	MT 36. Trẻ biết sử dụng cụ để đo, dung tích của hai đối tượng nói kết quả và so sánh 
	-Đo dung tích bằng một đơn vị đo

	HĐH
+Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo..

	MT 40. Trẻ mô tả được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	-Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối
	Hoạt động ngoài trời: 
-Mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT 57. Trẻ đọc thuộc bài thơ,ca dao, đồng dao....
	-Dạy đọc thơ, ca dao, đồng dao
+ Cầu vồng (Nhược Thuỷ)
+ Ông mặt trời óng ánh 
	- HĐ học:
Thơ: 
+ Cầu vồng (Nhược Thuỷ)
+ Ông mặt trời óng ánh)


	MT59. Trẻ biết bắt chước giong nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
	Kể lại truyện đã được nghe
+ Giọt nước tí xíu
	- HĐH
Truyện: Giọt nước tí xíu
( Nguyễn Linh)

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

	MT 84.Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	-Có ý thức tiết kiệm điện, nước.
	 Hoạt động vệ sinh: 
-Mọi lúc mọi nơi


	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

	MT 85. Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng
	Bộc lộ cảm xúc khi nghe các âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật 
	- HĐ chiều 
+ Cho trẻ xem hiện tượng cầu vồng sau mưa, nghe tiếng thác nước chảy, Xem trăng sáng ban đêm 

	MT86. Trẻ chú ý nghe thích thú(hát. Vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau(nhạc thiếu nhi, dân
+ Bèo dạt mây trôi
+Trời nắng trời mưa
	Nghe hát:
+ Bèo dạt mây trôi( Dân ca quan họ Bắc ninh)
+Trời nắng trời mưa .

	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ Mùa hè đến (Nguyễn Thị Nhung)
	- HĐ học:
-Dạy hát:
+ Mùa hè đến


	MT 89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa... ).

	- Lựa chọn thể hiện các hình thức vận động biểu diễn theo nhạc.
+ VĐTN 2/4: Cho tôi đi làm mưa với  
+ Biểu diễn âm nhạc:
“Cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến”: bài thơ “ Cầu vồng, ông mặt trời óng ánh
NH: Bèo dạt mây trôi
TCAN: Vũ điêu xanh
	HĐ học: 
+ VĐTN 2/4: Cho tôi đi làm mưa với  
+ Biểu diễn âm nhạc:
 “Cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến”: bài thơ “ Cầu vồng, ông mặt trời óng ánh
NH: Bèo dạt mây trôi
TCAN: Vũ điêu xanh

	MT 91. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét cong, xiên, ngng, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	 
+ Vẽ tô màu cảnh mùa hè(ĐT) 
+ Vẽ, tô màu chiếc ô ( ĐT)
	HĐ học:
+ Vẽ tô màu cảnh mùa hè (ĐT) 
+ Vẽ, tô màu chiếc ô 
( mẫu)

	MT 92. . Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong....và dán thành sản phẩm có màu sắc và bố cục.
	· cắt dán cầu vồng
	HĐG:
· Cắt dán cầu vồng


	MT 94.Trẻ biêt phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	+ Trẻ biết:
- Làm chong chóng
	HĐ chiều: Cho trẻ thực hiện các bài tập trong vở thủ công “làm chong chóng”

	MT99. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	-đặt tên cho sản phảm của mình
	-Mọi lúc mọi nơi








KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Nước : 1Tuần
( Thực hiện từ  ngày 7/ 4 - 11/ 4/ 2025)
	      Thứ HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ , Chơi tự chọn
- TD sáng
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ,nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ
 - Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
Thứ 2,4,6 tập theo lời bài hát “ nắng sớm”
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô                                            

	


Hoạt động học



	Nghỉ Dỗ tổ Hùng Vương 

	TCS theo phương pháp unit: Chủ đề: nước
	PTTM
- Tạo hình: Đề tài: 
Vẽ tô màu chiếc ô (mẫu)

	PTNN
Thơ
Đề tài: 
Cầu vồng 
( Nhược Thuỷ) 
	PTTM
ÂN: Đề tài:
- VĐTN 2/4: cho tôi đi làm mưa với
- NH: “bèo dạt mây trôi”
- T/c: Nghe âm thanh tìm đồ vật

	Chơi ngoài trời
	 1. HĐCM: Quan sát bầu trời, cây xoài, pha nước cam, vật nổi vật chìm. HĐTT: Ero bich toàn trường “ Chú ếch con”  
 2. TCVĐ : Thuyền về bến, rồng rứn lên mây, trời nắng trời mưa, nhảy qua suối nhỏ.
 3. CTD: Chơi theo ý thích ...Cô bao quát chơi an toàn.

	
Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng  vai: nấu ăn, bán hàng, bác sỹ 
- Góc xây dựng -lắp ghép: Xây dựng bãi biển diễn thành 
- Góc khoa học và toán: Chơi  lô tô theo mùa, đong đếm nước làm thí nghiệm. ....
- Góc âm nhạc và tạo hình: Vẽ,  xé dán, tô màu ao, hồ, sông, suối....hát các bài hát, kể truyện về chủ đề
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây cảnh, hột hạt. 	

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.
- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc......
- Tiếp tục rèn cho những trẻ chưa ngoan

	Hoạt động chiều
	Nghỉ Dỗ tổ Hùng Vương 

	- Thực hiện vở thủ công 
“Làm chong chóng”
(Trang  15)
- Chơi theo ý thích
- VS TT
	- VS TT LQBM: Bài hát : Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi theo ý thích
- VS TT

	-Ôn bài buổi sáng: Thơ Cầu vồng
- Chơi theo ý thích

	- Vệ sinh cuối tuần
- VS trẻ
- Nên gương cuối tuần
- TT


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
Mùa hè :1Tuần
Thực hiện từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2025
	      Thứ
 HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ,
Chơi tự chọn
TD sáng
	Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ,nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ
Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
Thứ 2,4,6 tập theo lời bài hát “ Mùa hè”
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô                                            

	


Hoạt động học



	PTTC
VĐCB: 
Đề tài: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn. 
TCVĐ: Kéo co
	PTNT
KPKH
Đề tài :Tìm hiểu về mùa hè 

	PTNT
Toán:
Đề tài: 
Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo 


	PTNN
Thơ:  
Đề tài: 
Ông mặt trời óng ánh 
( Ngô Thị Bích Hiền )
	PTTM
Đề tài:
DH:“mùa hè đến”
NH:“trời nắng trời mưa’’
TC: “nghe thấu hát tài”

	Chơi ngoài trời
	[bookmark: _GoBack]1. HĐCMĐ : Quan sát: sự hòa tan trong nước, cây xoài, cây nhãn, rau mồng tơi. HĐTT: Trò chơi cướp cờ, ném vòng cổ chai.
 2. TCVĐ : Thuyền về bến, rồng rứn lên mây, trời nắng trời mưa, nhảy qua suối nhỏ.
 3. CTD: Chơi theo ý thích ...Cô bao quát chơi an toàn.

	
Chơi, hoạt động  ở các góc

	 - Góc đóng  vai: nấu ăn, bán hàng, bác sỹ 
- Góc xây dựng -lắp ghép: Xây dựng bãi biển diễn thành 
- Góc khoa học và toán: Chơi lô tô theo mùa, tìm bóng, đong đếm nước làm thí nghiệm....
- Góc âm nhạc và tạo hình: Vẽ,   xé dán, tô màu ao, hồ, sông, suối, biển... nặn cái ô ....hát các bài hát, kể truyện về chủ đề
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây cảnh, hột hạt. 	

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.
- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen tốt trong khi ăn, ngủ, Vệ sinh cá nhân.....

	Hoạt động chiều
	Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề 
(Trang 22 - 24)
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- Cho trẻ xem cầu vồng, nghe tiếng thác nước chảy, Xem trăng sáng ban đêm
- VSTT 

	SHCM
	- KNS
Phòng chống đuối nước cho trẻ 
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- VS trường lớp
- VS trẻ
-Nêu gương cuối tuần
- TT


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
Hiện tượng thiên nhiên: 1Tuần
(Thực hiện từ ngày 21/ 4 – 25/ 4/ 2025)
	      Thứ 
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
Chơi tự chọn
TD sáng
	Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ,nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ
Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
Thứ 2,4,6 tập theo lời bài hát “ Mùa hè đến”
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô                                            

	


Hoạt động học



	PTNT
KPKH
Đề tài:
Tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên
	PTTC
VĐCB: Đề tài : Chạy chậm 60-80m
TC: Chuyền bóng

	PTTM
Tạo hình:
Đề tài: 
Vẽ, tô màu cảnh mùa hè. (ĐT) 
	PTNN
Truyện:  
Đề tài: Giọt nước tý xíu 

	 PTTM
BD VNCCĐ
Đề tài: 
“Cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến”: bài thơ “ Cầu vồng….” 
NH: Bèo dạt mây trôi
TCAN: Vũ điêu xanh

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ : Quan sát cây nhãn, thời tiết, cây xoài.
HĐTT: Lao động tại vườn trường 
TCVĐ : rồng rắn lên mây, trời nắng trời mưa, nhảy qua suối nhỏ.
CTD: Chơi theo ý thích ...Cô bao quát chơi an toàn

	
Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng  vai: nấu ăn, bán hàng, bác sỹ 
- Góc xây dựng -lắp ghép: Xây dựng bãi biển diễn thành 
- Góc khoa học và toán: Chơi lô tô theo mùa,  Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo
đong đếm nước làm thí nghiệm....
- Góc âm nhạc và tạo hình: nặn ô , phao bơi , Vẽ,  xé dán, tô màu mặt trời , mặt trăng ....hát các bài hát, kể truyện về chủ đề
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây cảnh, hột hạt. 		

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.
- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen tốt trong khi ăn, ngủ, Vệ sinh cá nhân.....

	Hoạt động chiều
	Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề 
(Trang 24-26)
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	LQBM: Truyện : Giọt nước tý xíu
- Chơi theo ý thích
- VS TT
	Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề 
(Trang 24 - 26)
-Chơi theo ý thích
- VSTT
	LQBM: Vẽ, tô màu cảnh mùa hè.  
- Chơi theo ý thích
- VS TT 

	- VS trường lớp
- VS trẻ
- Nêu gương cuối tuần
- TT



